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THÔNG TƯ

Hướng dẫn áp dụng một số biện pháp bảo vệ người tố giác,

người làm chứng, người bị hại trong các vụ án về ma túy

Ngày 27-11-2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2002/NĐ-CP quy định

điều kiện, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm của Cơ quan chuyên trách

phòng, chống tội phạm về ma tuý thuộc Công an nhân dân (sau đây gọi là Nghị

định số 99). Để thực hiện thống nhất việc bảo vệ người tố giác, người làm chứng,

người bị hại trong các vụ án về ma tuý quy định tại Nghị định này trong lực lượng

Công an nhân dân, Bộ Công an hướng dẫn áp dụng một số biện pháp bảo vệ thuộc

thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, như sau:

1. Đối tượng, phạm vi bảo vệ

- Người được bảo vệ quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 99 gồm:

- Người tố giác, người làm chứng, người bị hại trong các vụ án về ma tuý;

- Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha mẹ bên vợ

(hoặc bên chồng) của người tố giác, người làm chứng, người bị hại trong các vụ án

về ma tuý.

Những người nêu trên được bảo vệ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm và

tài sản khi có nguy cơ tấn công hoặc xâm hại của tội phạm; việc áp dụng các biện

pháp bảo vệ được thực hiện trong suốt thời gian mà nguy cơ đó là xác thực. Cần

chú ý, nguy cơ tấn công hoặc xâm hại của tội phạm được hiểu là có thể đã có sự tấn

công hoặc xâm hại trên thực tế; hoặc tuy mới chỉ là sự đe doạ tấn công hoặc xâm

hại, nhưng mức độ nguy hiểm là đáng kể, cần có biện pháp bảo vệ kịp thời để bảo

đảm an toàn cho người được bảo vệ.
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Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý thuộc lực lượng Công an

nhân dân (sau đây gọi là Cơ quan chuyên trách) căn cứ vào lời trình bày hoặc yêu

cầu bảo vệ của người được bảo vệ và các thông tin, tài liệu xác minh khác cho thấy

có nguy cơ tấn công hoặc xâm hại của tội phạm để quyết định đối tượng, phạm vi

cần bảo vệ. Trong trường hợp cùng lúc có nhiều yêu cầu cần bảo vệ, Cơ quan

chuyên trách phải trên cơ sở điều kiện thực tế của mình và của các cơ quan, đơn vị

có liên quan để quyết định ưu tiên lực lượng, biện pháp, phương tiện bảo vệ các đối

tượng quan trọng và khẩn cấp, trong đó đặc biệt chú ý việc bảo đảm an toàn tính

mạng, sức khoẻ của người được bảo vệ.

2. Một số biện pháp bảo vệ

Một số biện pháp bảo vệ quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 99 thuộc thẩm

quyền hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Công an nêu trong Thông tư này, gồm:

a. Bố trí lực lượng, phương tiện nghiệp vụ để canh gác, bảo vệ đối với người

cần được bảo vệ tại nhà ở, nơi làm việc, học tập, trên phương tiện giao thông

và những nơi khác

Có thể sử dụng lực lượng vũ trang hoặc không vũ trang, công khai hoặc bí mật để

bảo vệ; trong trường hợp cần thiết thì sử dụng các phương tiện, biện pháp nghiệp vụ

như kỹ thuật nghiệp vụ, cơ sở bí mật, cộng tác viên, ngoại tuyến hoặc sử dụng kết

hợp các biện pháp để bảo vệ. Để bảo đảm hiệu quả của công tác bảo vệ, Cơ quan

chuyên trách có thể trao đổi với người được bảo vệ nhằm hạn chế bớt phạm vi hoạt

động của họ trong một thời gian nhất định, nhất là tại những nơi xét thấy có mức độ

nguy hiểm cao. Có thể cung cấp số điện thoại "đường dây nóng" hoặc thống nhất

ám, tín hiệu và biện pháp liên lạc để họ thông báo kịp thời cho Cơ quan chuyên trách

khi có tin tức khẩn cấp.

b. Giữ bí mật việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm về ma tuý

nếu người được bảo vệ yêu cầu hoặc xét thấy họ có thể bị nguy hiểm do cung

cấp thông tin, tài liệu đó.

Điều kiện áp dụng biện pháp này là việc người được bảo vệ đã cung cấp thông tin,

tài liệu liên quan đến tội phạm về ma tuý phải vẫn còn giữ được bí mật đối với bọn



tội phạm; chúng không biết được ai là người đã tố giác, khai báo việc làm phạm tội

của chúng. Cần chú ý là việc giữ bí mật không chỉ đối với bọn tội phạm về ma tuý,

mà với bất kỳ ai không cần thiết biết những thông tin này nhằm phòng ngừa việc lộ,

lọt thông tin đến bọn tội phạm. Cơ quan chuyên trách có thể chuyển hoá nguồn

thông tin về tội phạm hoặc áp dụng kết hợp các biện pháp nghiệp vụ để đánh lạc

hướng sự chú ý của bọn tội phạm, khiến chúng cho rằng bị phát hiện là do cơ quan

Công an tự điều tra ra, do đồng bọn khai báo hoặc vì những lý do khác...

c. Di chuyển tạm thời hoặc lâu dài và giữ bí mật chỗ ở cho người được bảo vệ;

trường hợp đặc biệt có thể hỗ trợ kinh phí cần thiết

Biện pháp này nhằm loại trừ khả năng bọn tội phạm hoặc đồng bọn có thể tiếp cận

với người được bảo vệ tại chỗ ở, nơi làm việc của họ. Có thể di chuyển người được

bảo vệ khỏi địa chỉ cư trú, làm việc mà bọn tội phạm đã biết hoặc có thể sẽ biết; giữ

bí mật nơi ở mới của họ; thời hạn di chuyển tuỳ từng trường hợp và tuỳ điều kiện, có

thể là tạm thời hoặc di chuyển vĩnh viễn. Phạm vi di chuyển có thể là cùng trong một

địa phương hoặc đến địa phương khác; trường hợp đặc biệt nếu điều kiện cho phép

hoặc người được bảo vệ có thân nhân ở nước ngoài bảo lãnh thì có thể cho họ đi

định cư ở nước ngoài.

Cơ quan chuyên trách cần đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chính quyền

địa phương nơi người được bảo vệ di chuyển đến có biện pháp hỗ trợ người được

bảo vệ tìm việc làm mới, tạo chỗ ở mới, tạo thuận lợi về việc học tập, nhập họ khẩu

và làm các thủ tục giấy tờ khác cho họ và gia đình. Trong trường hợp cấp bách, phải

tạm thời đưa người được bảo vệ đến trụ sở cơ quan Công an hoặc địa điểm khác

thuộc phạm vi quản lý, bảo vệ của cơ quan Công an.

d. Răn đe, cảnh cáo, vô hiệu hoá hoặc áp dụng biện pháp ngăn chặn đối tượng

có hành vi gây nguy hiểm cho người được bảo vệ.

Khi có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật, Cơ quan chuyên trách có thể trực tiếp

thực hiện hoặc đề nghị cơ quan Công an có thẩm quyền bắt giữ và xử lý kẻ đã có

hành vi đe doạ, khống chế hoặc xâm phạm đến người được bảo vệ; hoặc gọi hỏi,

triệu tập đối tượng lên để răn đe, cảnh cáo chúng về hành vi gây nguy hiểm cho



người khác; hoặc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, biện pháp hành chính nhằm vô

hiệu hoá sự nguy hiểm của đối tượng.

đ. Các biện pháp bảo vệ khác

Cơ quan chuyên trách có thể áp dụng mọi biện pháp bảo vệ khác trong khuôn khổ

của pháp luật để bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của

người được bảo vệ.

3. Thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp bảo vệ

a. Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan chuyên trách các cấp được quyết định áp

dụng các biện pháp bảo vệ theo hướng dẫn của Thông tư này.

b. Trường phòng, Phó trưởng phòng Cảnh sát có chức năng đấu tranh phòng, chống

tội phạm về ma tuý ở Công an cấp tỉnh và Trưởng Công an, Phó trưởng Công an

cấp huyện phụ trách Cảnh sát có thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp bảo

vệ theo hướng dẫn của Thông tư này.

c. Trường hợp cấp bách, cán bộ Cơ quan chuyên trách được áp dụng các biện pháp

bảo vệ nêu tại mục 2 của Thông tư này; nhưng sau khi thực hiện phải báo cáo ngay

với Thủ trưởng cơ quan chuyên trách.

d. Trước khi quyết định áp dụng các biện pháp bảo vệ nêu tại điểm a, điểm c mục 2

của Thông tư này, nếu xét thấy cần thiết phải huy động nhiều lực lượng, phương

tiện, biện pháp để giải quyết và trong trường hợp có nhiều yêu cầu phức tạp, Thủ

trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan chuyên trách báo cáo xin ý kiến Giám đốc Công an

cấp tỉnh (nếu ở địa phương) hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (nếu ở Bộ).

Trường hợp đặc biệt phải báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Bộ.

4. Trình tự, thủ tục quyết định và thực hiện các biện pháp bảo vệ

Thông tin về nguy cơ tấn công hoặc xâm hại của tội phạm và yêu cầu cần bảo vệ

người tố giác, người làm chứng, người bị hại trong các vụ án về ma tuý và người

thân của họ được xác định từ bất kỳ nguồn tin nào và dưới bất kỳ hình thức nào (có

thể do người được bảo vệ yêu cầu, do quần chúng cung cấp hoặc do cơ quan Công

an phát hiện). Cơ quan Công an các cấp khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin về

nguy cơ tấn công hoặc xâm hại của tội phạm và yêu cầu cần bảo vệ, phải thông báo


